
1 H42.210-260302-2620 LÊ VĂN SƠN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

09:57:55

04/03/2026 

08:56:22

03/03/2026 

15:37:17
Đã trả kết quả

2 H42.210-260302-2315 Vũ Văn Quý
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

10:01:25

04/03/2026 

08:50:28

02/03/2026 

17:14:18
Đã trả kết quả

3 H42.210-260302-2675 Vũ Văn Quý
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Vũ Văn Quý - 

Giàng Thị Máy, ĐKKH tại 

UBND xã Nam Minh, ngày 

02/03/2026

02/03/2026 

10:02:59

04/03/2026 

10:00:24

02/03/2026 

17:09:28
Đã trả kết quả

4 H42.210-260302-1307 Nguyễn Văn Mừng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Thanh Trúc, sn 24/02/2026; 

ks tại UBND xã Nam Minh

02/03/2026 

10:05:33

04/03/2026 

10:04:45

03/03/2026 

15:51:59
Đã trả kết quả

5 H42.210-260302-1155 NGUYỄN VĂN MỪNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

10:08:27

04/03/2026 

09:06:40

03/03/2026 

15:45:31
Đã trả kết quả

6 H42.210-260302-3617 NGUYỄN VĂN ĐẬU  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

10:38:33

04/03/2026 

09:34:27

03/03/2026 

15:49:10
Đã trả kết quả

7 H42.210-260302-3826 NGUYỄN ANH TUẤN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

11:34:25

04/03/2026 

10:32:31

03/03/2026 

15:55:35
Đã trả kết quả

8 H42.210-260302-4206 Trần Minh Đức Nguyễn Thị Hường
02/03/2026 

11:35:18

04/03/2026 

11:33:25

05/03/2026 

10:53:46
Đã trả kết quả

9 H42.210-260302-3762 Đoàn Văn Quân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKH QUÂN LINH

02/03/2026 

11:35:27

04/03/2026 

11:33:04

02/03/2026 

17:16:12
Đã trả kết quả

10 H42.210-260302-4227 Trần Minh Đức
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

11:39:28

04/03/2026 

11:38:33

03/03/2026 

16:43:03
Đã trả kết quả

11 H42.210-260302-3990 Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn Vũ 

Phương Nhi, sn 24/02/2026 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh

02/03/2026 

11:44:12

04/03/2026 

11:43:25

03/03/2026 

16:07:42
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ
Ngày nhận 

hồ sơ
Ngày hẹn trả

Ngày trả kết 

quả

Trạng thái 

hồ sơ



12 H42.210-260302-4975 ĐỖ TUẤN ANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

13:40:19

04/03/2026 

11:39:49

03/03/2026 

15:58:24
Đã trả kết quả

13 H42.210-260302-5464 ĐOÀN THỊ THƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT chồng Trần Văn 

Nguyện, sinh ngày 

17/11/1985, khai tử số 

30/2023; ngày 20/03/2023 

quyển số 01

02/03/2026 

14:59:26

04/03/2026 

14:59:03

02/03/2026 

17:12:47
Đã trả kết quả

14 H42.210-260302-5614 Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

15:00:33

10/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

16:19:19
Đã trả kết quả

15 H42.210-260302-7050 Vũ Đức Chuyền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/03/2026 

15:53:12

04/03/2026 

14:52:44

03/03/2026 

16:35:50
Đã trả kết quả

16 H42.210-260302-7080 Trần Văn Lãng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKT bố Trần Văn Kiệt

02/03/2026 

16:13:06

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

09:55:21
Đã trả kết quả

17 H42.210-260302-7093 Trần Văn Lãng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKT mẹ Phạm Thị Sửu

02/03/2026 

16:13:39

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

09:50:35
Đã trả kết quả

18 H42.210-260302-7458 Nguyễn Tô Hoài Nguyễn Thị Hường CCCD
02/03/2026 

16:32:14

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

16:00:50
Đã trả kết quả

19 H42.210-260302-7511 Nguyễn Tô Hoài Nguyễn Thị Hường btn
02/03/2026 

16:39:40

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

15:59:02
Đã trả kết quả

20 H42.210-260302-7546 Nguyễn Tô Hoài Nguyễn Thị Hường gcn
02/03/2026 

16:42:56

05/03/2026 

08:00:00

03/03/2026 

13:47:29
Đã trả kết quả

21 H42.210-260303-1584 VŨ VĂN KHỞI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

09:32:04

05/03/2026 

08:31:33

03/03/2026 

16:22:11
Đã trả kết quả

22 H42.210-260303-2583 VŨ THỊ HOA  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

10:04:26

05/03/2026 

09:03:10

03/03/2026 

16:24:41
Đã trả kết quả

23 H42.210-260303-2589 ĐẶNG QUỐC ĐẢNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

10:07:11

05/03/2026 

09:06:36

03/03/2026 

16:33:02
Đã trả kết quả

24 H42.210-260303-2767 Đặng Quốc Đảng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

10:48:40

05/03/2026 

10:48:03

03/03/2026 

16:16:44
Đã trả kết quả

25 H42.210-260303-3434 ĐOÀN VĂN QUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

10:48:43

05/03/2026 

09:42:47

03/03/2026 

16:35:55
Đã trả kết quả

26 H42.210-260303-4618 LÊ THỊ HẬU Nguyễn Thị Hường
03/03/2026 

14:02:47

05/03/2026 

14:01:44

05/03/2026 

10:55:40
Đã trả kết quả



27 H42.210-260303-4669 LÊ THỊ HẬU Nguyễn Thị Hường
03/03/2026 

14:06:22

05/03/2026 

14:05:54

05/03/2026 

10:58:07
Đã trả kết quả

28 H42.210-260303-4812 Hoàng Đình Quân Nguyễn Thị Hường
03/03/2026 

14:37:14

05/03/2026 

14:36:48

05/03/2026 

11:00:59
Đã trả kết quả

29 H42.210-260303-4986 Hoàng Đình Quân Nguyễn Thị Hường
03/03/2026 

14:41:15

05/03/2026 

14:40:48

05/03/2026 

11:03:06
Đã trả kết quả

30 H42.210-260303-5084 Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thị Hường
03/03/2026 

14:44:46

05/03/2026 

14:44:18

05/03/2026 

11:05:17
Đã trả kết quả

31 H42.210-260303-5607 Vũ Thị Thỏa
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/03/2026 

15:58:35

11/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

15:27:19
Đã trả kết quả

32 H42.210-260304-0562 VŨ VIẾT DŨNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

08:56:33

06/03/2026 

08:00:00

04/03/2026 

15:25:08
Đã trả kết quả

33 H42.210-260304-0751 TRẦN THỊ MAI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

09:09:13

06/03/2026 

08:08:27

04/03/2026 

15:50:39
Đã trả kết quả

34 H42.210-260304-1143 Nguyễn Đức Hưởng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

09:30:46

06/03/2026 

08:30:22

06/03/2026 

15:57:27
Đã trả kết quả

35 H42.210-260304-0693 VŨ VĂN HƯNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

09:41:05

06/03/2026 

08:40:24

04/03/2026 

15:22:18
Đã trả kết quả

36 H42.210-260304-1824 Nguyễn Văn Điền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

10:23:05

06/03/2026 

09:20:04

06/03/2026 

16:02:51
Đã trả kết quả

37 H42.210-260304-0214 Vũ minh quản
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Gia 

Hưng, sinh ngày 18/02/2026; 

số ks 85/2026, ngày 

26/02/2026

04/03/2026 

10:38:29

06/03/2026 

10:37:56

04/03/2026 

15:47:06
Đã trả kết quả

38 H42.210-260304-2563 PHẠM VĂN NGHỊ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

10:41:56

06/03/2026 

09:40:49

06/03/2026 

16:04:11
Đã trả kết quả

39 H42.210-260304-0349 Phạm Thị Châm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

10:56:30

11/03/2026 

10:54:35

06/03/2026 

16:41:35
Đã trả kết quả

40 H42.210-260304-2588 VŨ ĐỨC ĐÔ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

10:58:50

06/03/2026 

09:57:33

04/03/2026 

15:27:59
Đã trả kết quả

41 H42.210-260304-0805 Vũ Văn Hưng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Minh Lâm, 

sinh 21/02/2026, bố Vũ Văn 

Hưng

04/03/2026 

11:03:34

06/03/2026 

11:02:56

04/03/2026 

15:38:14
Đã trả kết quả



42 H42.210-260304-1208 Nguyễn Đức Hưởng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

11:06:26

06/03/2026 

11:05:58

06/03/2026 

16:15:47
Đã trả kết quả

43 H42.210-260304-1903 Nguyễn Văn Điền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Văn 

Điền - Nguyễn Thị Huyền 

Nga, đk kh ngày 04/03/2026 

tại UBND xã Nam Minh

04/03/2026 

11:08:33

06/03/2026 

11:08:07

06/03/2026 

16:01:01
Đã trả kết quả

44 H42.210-260304-3621 Nguyễn Xuân nhu Nguyễn Thị Hường P án
04/03/2026 

14:41:43

06/03/2026 

13:37:44

05/03/2026 

11:06:59
Đã trả kết quả

45 H42.210-260304-3811 Nguyễn Xuân nhu Nguyễn Thị Hường
04/03/2026 

14:44:43

06/03/2026 

14:43:56

05/03/2026 

11:12:05
Đã trả kết quả

46 H42.210-260304-3870 VŨ VĂN HUỲNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

14:51:22

06/03/2026 

13:50:36

06/03/2026 

16:17:17
Đã trả kết quả

47 H42.210-260304-4317 Đỗ Văn Thắng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

15:20:17

09/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:19:40
Đã trả kết quả

48 H42.210-260304-4444 Vũ Đức Đô
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/03/2026 

15:21:13

09/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:21:55
Đã trả kết quả

49 H42.210-260304-4596 Vũ Văn Huỳnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Quang Phát, 

sinh 01/02/2026, Bố Vũ Văn 

Huỳnh

04/03/2026 

15:32:17

09/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:23:52
Đã trả kết quả

50 H42.210-260305-0427 Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

09:12:15

09/03/2026 

09:10:44

06/03/2026 

15:35:35
Đã trả kết quả

51 H42.210-260305-0643 PHẠM THỊ VUI Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

09:18:04

09/03/2026 

09:17:28

06/03/2026 

15:37:58
Đã trả kết quả

52 H42.210-260305-0715 Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

09:19:55

09/03/2026 

08:19:22

06/03/2026 

15:32:18
Đã trả kết quả

53 H42.210-260305-3138 ĐỖ THỊ NGUYỆT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

10:55:40

09/03/2026 

09:54:06

06/03/2026 

16:25:32
Đã trả kết quả

54 H42.210-260305-3207 Nguyễn Gia Long
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Gia 

Long - Nguyễn Thị Hạnh, số 

07/2020 đk kh tại UBND xã 

Nam Tiến ngày 10/01/2020

05/03/2026 

10:58:52

09/03/2026 

10:58:04

06/03/2026 

16:53:07
Đã trả kết quả

55 H42.210-260305-2911 Đặng Thị Hồng Xuyến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

11:01:27

12/03/2026 

11:00:44

06/03/2026 

16:36:25
Đã trả kết quả



56 H42.210-260305-2494
NGUYỄN THỊ HỒNG 

ANH  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

11:02:40

09/03/2026 

10:01:45

06/03/2026 

16:41:07
Đã trả kết quả

57 H42.210-260305-2631 Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục ks con Vũ Hải Anh, 

sinh ngày 26/02/2026, đk ks 

tại UBND xã Nam Minh 

ngày 05/03/2026

05/03/2026 

11:03:40

09/03/2026 

11:03:08

06/03/2026 

16:53:52
Đã trả kết quả

58 H42.210-260305-1076 ĐẶNG NGỌC QUÝ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

11:05:06

09/03/2026 

10:04:04

06/03/2026 

16:43:06
Đã trả kết quả

59 H42.210-260305-1359 ĐẶNG NGỌC QUÝ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

11:07:26

09/03/2026 

10:05:34

06/03/2026 

16:45:44
Đã trả kết quả

60 H42.210-260305-1581 ĐẶNG NGỌC QUÝ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đặng Ngọc 

Minh Thịnh, sn 26/02/2026; 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh ngày 05/03/2026

05/03/2026 

11:08:58

09/03/2026 

11:07:54

06/03/2026 

16:54:42
Đã trả kết quả

61 H42.210-260305-1457 ĐẶNG NGỌC QUÝ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đặng Ngọc 

Minh Thịnh, sn 26/02/2026; 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh, ngày 05/03/2026

05/03/2026 

11:10:55

09/03/2026 

11:10:19

06/03/2026 

16:57:59
Đã trả kết quả

62 H42.210-260305-5044 Lê Văn Vang Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

15:18:59

09/03/2026 

14:17:10

06/03/2026 

16:38:06
Đã trả kết quả

63 H42.210-260305-4978 Vũ Mạnh Tưởng Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:13:10

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:41:13
Đã trả kết quả

64 H42.210-260305-5091 TRẦN THỊ TÂM Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:18:59

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:43:37
Đã trả kết quả

65 H42.210-260305-5350 Đỗ Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:22:32

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:45:13
Đã trả kết quả

66 H42.210-260305-5945 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:27:27

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:47:03
Đã trả kết quả

67 H42.210-260305-5971 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:32:43

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:52:44
Đã trả kết quả

68 H42.210-260305-6074 Lê Văn Duyệt Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:36:09

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

14:54:37
Đã trả kết quả

69 H42.210-260305-6168 Lê Văn Tuyên Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

16:38:19

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

16:32:19
Đã trả kết quả



70 H42.210-260305-5419 Đỗ Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
05/03/2026 

17:02:09

10/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:28:40
Đã trả kết quả

71 H42.210-260305-5824 Vũ Minh Tân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

17:02:52

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:03:44
Đã trả kết quả

72 H42.210-260305-5829 PHẠM VĂN TUẤN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/03/2026 

17:29:00

10/03/2026 

08:00:00

06/03/2026 

17:04:30
Đã trả kết quả

73 H42.210-260305-6583 Ngô Thị Huyền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

09:43:48

13/03/2026 

09:43:00

06/03/2026 

16:30:04
Đã trả kết quả

74 H42.210-260306-0413 VŨ MINH TÂN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bà Nguyễn Thị 

Dậu, sinh năm 1928, mất 

ngày 12/12/2020, ĐK KT tại 

UBND xã Bình Minh, Nam 

Trực Nam Định

06/03/2026 

09:44:14

10/03/2026 

09:43:01

06/03/2026 

16:59:23
Đã trả kết quả

75 H42.210-260306-1670 VŨ QUỐC VIỆT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:03:06

10/03/2026 

09:57:28

06/03/2026 

16:26:01
Đã trả kết quả

76 H42.210-260306-0982 BÙI VĂN TIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:07:14

10/03/2026 

09:06:36

06/03/2026 

17:07:38
Đã trả kết quả

77 H42.210-260306-1597 VŨ QUỐC VIỆT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:10:16

10/03/2026 

09:09:41

06/03/2026 

16:22:38
Đã trả kết quả

78 H42.210-260306-1687 MAI THANH ĐOÀN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:12:50

10/03/2026 

09:12:14

06/03/2026 

17:05:08
Đã trả kết quả

79 H42.210-260306-2134
NGUYỄN THANH 

NGUYÊN  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:27:37

10/03/2026 

09:26:56

06/03/2026 

16:24:04
Đã trả kết quả

80 H42.210-260306-0599 NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:30:53

10/03/2026 

10:30:11

06/03/2026 

16:56:34
Đã trả kết quả

81 H42.210-260306-1223 Bùi Văn Tiến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Bùi Minh 

Phúc, sinh ngày 28/02/2026, 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh

06/03/2026 

10:33:03

10/03/2026 

10:32:39

06/03/2026 

16:29:38
Đã trả kết quả

82 H42.210-260306-1818 Mai Thanh Đoàn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Mai Nhật Huy, 

sinh 20/02/2026, bố Mai 

Thanh Đoàn

06/03/2026 

10:38:18

10/03/2026 

10:37:42

06/03/2026 

16:32:11
Đã trả kết quả

83 H42.210-260306-2702 Đoàn Thị Nụ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

10:39:09

11/03/2026 

10:38:36

06/03/2026 

14:28:35
Đã trả kết quả



84 H42.210-260306-2210 Nguyễn Thanh Nguyên
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Ngọc Tuyết Nhi, sinh ngày 

25/02/2026; đk ks tại UBND 

xã Nam Minh ngày 

06/03/2026

06/03/2026 

10:40:50

10/03/2026 

10:40:04

06/03/2026 

16:54:21
Đã trả kết quả

85 H42.210-260306-2784 Đoàn Thị Nụ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục LT ông Trần Văn 

Sảo, sinh năm 1932, số KT 

45/2023 ngày 11/05/2023 

quyển số 01

06/03/2026 

10:45:57

10/03/2026 

10:45:30

06/03/2026 

16:36:19
Đã trả kết quả

86 H42.210-260306-2858 Đoàn Thị Nụ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bà Chu Thị Mơ, 

số đk kt 18/2024 ngày 

11/03/2024

06/03/2026 

10:48:11

10/03/2026 

10:47:46

06/03/2026 

16:40:56
Đã trả kết quả

87 H42.210-260306-3945 VŨ THỊ THƯƠNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

14:26:28

10/03/2026 

11:57:42

06/03/2026 

16:42:48
Đã trả kết quả

88 H42.210-260306-3989 Vũ Thị Thương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Ngô Minh Trang, 

sinh 29/01/2026, mẹ Vũ Thị 

Thương

06/03/2026 

14:32:54

10/03/2026 

14:30:28

06/03/2026 

16:50:45
Đã trả kết quả

89 H42.210-260306-3743 LƯU DƯƠNG CAO  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

14:55:28

10/03/2026 

13:49:18

06/03/2026 

16:51:41
Đã trả kết quả

90 H42.210-260306-5882 PHẠM QUANG HUY  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/03/2026 

16:10:33

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

16:57:38
Đã trả kết quả

91 H42.210-260306-5915 PHẠM QUANG HUY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Phạm Đăng Nam 

Anh, sinh 26/02/2026, bố 

Phạm QUang HUy

06/03/2026 

16:13:41

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

08:19:00
Đã trả kết quả

92 H42.210-260309-0577 Vũ Văn Đông
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

08:41:26

11/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

13:52:22
Đã trả kết quả

93 H42.210-260309-0408 NGUYỄN VĂN SOÁI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

09:10:19

11/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

08:33:47
Đã trả kết quả

94 H42.210-260309-0404 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:12:04

11/03/2026 

09:11:22

09/03/2026 

14:56:00
Đã trả kết quả

95 H42.210-260309-0463 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:15:36

11/03/2026 

09:15:02

09/03/2026 

14:58:04
Đã trả kết quả

96 H42.210-260309-0522 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:17:49

11/03/2026 

09:17:25

09/03/2026 

15:02:28
Đã trả kết quả



97 H42.210-260309-0701 NGUYỄN VĂN SOÁI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Nguyễn Quỳnh Chi, sn 

18/02/2026

09/03/2026 

09:21:55

11/03/2026 

09:21:22

11/03/2026 

08:39:04
Đã trả kết quả

98 H42.210-260309-0593 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:24:11

11/03/2026 

09:23:07

09/03/2026 

15:03:58
Đã trả kết quả

99 H42.210-260309-1107 Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS NGUYỄN THỊ 

GIANG, SN 13/01/1983

09/03/2026 

09:39:50

11/03/2026 

09:39:08

09/03/2026 

16:55:17
Đã trả kết quả

100 H42.210-260309-0664 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:51:12

11/03/2026 

09:50:39

09/03/2026 

15:06:19
Đã trả kết quả

101 H42.210-260309-0732 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

09:59:01

11/03/2026 

09:58:03

09/03/2026 

15:10:08
Đã trả kết quả

102 H42.210-260309-0782 Vũ Thị Ngọc Mến Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:01:20

11/03/2026 

10:00:54

09/03/2026 

15:12:52
Đã trả kết quả

103 H42.210-260309-0913 Lưu Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:04:10

11/03/2026 

10:03:45

10/03/2026 

08:17:15
Đã trả kết quả

104 H42.210-260309-1239 Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:08:41

11/03/2026 

10:06:37

10/03/2026 

08:17:22
Đã trả kết quả

105 H42.210-260309-1396 Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:18:10

11/03/2026 

10:17:47

10/03/2026 

08:17:28
Đã trả kết quả

106 H42.210-260309-1439 Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:21:18

11/03/2026 

10:20:04

10/03/2026 

08:17:33
Đã trả kết quả

107 H42.210-260309-1584 Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:33:53

11/03/2026 

10:28:51

10/03/2026 

10:58:31
Đã trả kết quả

108 H42.210-260309-2565 Vũ Đức Mạnh Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:38:10

11/03/2026 

10:37:41

10/03/2026 

08:17:42
Đã trả kết quả

109 H42.210-260309-2877 Phạm Hoàng Điệp Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:46:19

11/03/2026 

10:45:54

10/03/2026 

08:22:10
Đã trả kết quả

110 H42.210-260309-1520 Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

10:52:02

11/03/2026 

09:50:53

10/03/2026 

11:00:29
Đã trả kết quả

111 H42.210-260309-3009 Phạm Hoàng Điệp Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

11:01:56

11/03/2026 

10:01:08

09/03/2026 

16:55:31
Đã trả kết quả

112 H42.210-260309-1852 Vũ Đức Hội Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

11:05:07

11/03/2026 

10:04:38

10/03/2026 

11:03:04
Đã trả kết quả

113 H42.210-260309-3535 Tạ Quang Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

11:07:37

11/03/2026 

10:05:56

09/03/2026 

16:59:23
Đã trả kết quả



114 H42.210-260309-3623 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKT Vũ Thị Lý

09/03/2026 

11:11:19

11/03/2026 

11:09:45

09/03/2026 

16:55:38
Đã trả kết quả

115 H42.210-260309-2149 ĐỖ THỊ BẢY Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

11:16:26

11/03/2026 

10:16:01

10/03/2026 

11:08:13
Đã trả kết quả

116 H42.210-260309-2629 Vũ Đức Mạnh Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

11:19:44

11/03/2026 

10:19:17

10/03/2026 

11:10:14
Đã trả kết quả

117 H42.210-260308-0097 Đỗ Thị Dung
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

13:32:51

11/03/2026 

11:24:24

11/03/2026 

08:42:40
Đã trả kết quả

118 H42.210-260309-5780 Vũ Đức Huy Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

15:28:54

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

08:22:31
Đã trả kết quả

119 H42.210-260309-6076 NGUYỄN VĂN QUYẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

15:29:49

11/03/2026 

14:29:05

11/03/2026 

08:40:27
Đã trả kết quả

120 H42.210-260309-5922 Vũ Đức Huy Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

15:31:31

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

08:22:49
Đã trả kết quả

121 H42.210-260309-5860 Vũ Đức Huy Nguyễn Thị Hường
09/03/2026 

15:35:22

12/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

08:22:42
Đã trả kết quả

122 H42.210-260309-6523 NGUYỄN XUÂN NHƯ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/03/2026 

16:11:21

13/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

08:46:00
Đã trả kết quả

123 H42.210-260309-6637 Nguyễn Văn Quyến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT Mẹ Phạm Thị Huê, 

sinh năm 1964, chết 

27/02/2026

09/03/2026 

16:14:49

12/03/2026 

08:00:00

09/03/2026 

17:08:28
Đã trả kết quả

124 H42.210-260310-0319 NGUYỄN THỊ GỤ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/03/2026 

08:27:29

12/03/2026 

08:00:00

11/03/2026 

08:41:38
Đã trả kết quả

125 H42.210-260310-0501 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

08:57:33

12/03/2026 

08:57:07

10/03/2026 

11:13:04
Đã trả kết quả

126 H42.210-260310-0548 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

08:59:30

12/03/2026 

08:59:01

10/03/2026 

11:14:54
Đã trả kết quả

127 H42.210-260310-0596 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:03:05

12/03/2026 

09:02:36

10/03/2026 

11:16:57
Đã trả kết quả

128 H42.210-260310-0670 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:05:29

12/03/2026 

08:04:55

17/03/2026 

15:05:03
Đã trả kết quả

129 H42.210-260310-0704 Phạm Văn Đức Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:07:45

12/03/2026 

08:07:20

17/03/2026 

15:06:55
Đã trả kết quả



130 H42.210-260310-0713 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:12:31

12/03/2026 

08:12:04

17/03/2026 

15:08:48
Đã trả kết quả

131 H42.210-260310-0770 Vũ Đức Huấn Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:15:57

12/03/2026 

08:15:34

17/03/2026 

15:13:10
Đã trả kết quả

132 H42.210-260310-0853 Đặng Thị Xuyến Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:18:40

12/03/2026 

08:18:16

17/03/2026 

15:15:07
Đã trả kết quả

133 H42.210-260310-0967 Đặng Thị Xuyến Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:20:57

12/03/2026 

09:19:46

10/03/2026 

11:20:04
Đã trả kết quả

134 H42.210-260310-1137 Phạm Văn Cương Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:31:59

12/03/2026 

08:30:58

17/03/2026 

15:16:58
Đã trả kết quả

135 H42.210-260310-1231 Đỗ Thị Hà Nguyễn Thị Hường
10/03/2026 

09:35:13

12/03/2026 

09:34:40

10/03/2026 

11:22:34
Đã trả kết quả

136 H42.210-260310-1813 PHẠM VĂN THẮNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/03/2026 

10:02:08

12/03/2026 

09:00:59

11/03/2026 

08:41:51
Đã trả kết quả

137 H42.210-260310-2058 Phạm Văn Thắng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Phạm Hà 

Anh, sinh ngày 24/02/2026; 

tại UBND xã Nam Minh

10/03/2026 

10:02:32

12/03/2026 

10:00:58

11/03/2026 

08:45:24
Đã trả kết quả

138 H42.210-260310-3623 ĐỖ SONG HÀO  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/03/2026 

11:41:26

12/03/2026 

10:39:23

11/03/2026 

14:07:03
Đã trả kết quả

139 H42.210-260310-5578 Nguyễn Thị Thanh Vân Đoàn Thị Tư
10/03/2026 

16:17:39

16/03/2026 

08:00:00

10/03/2026 

17:07:36
Đã trả kết quả

140 H42.210-260311-0248 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Thị Hường
11/03/2026 

08:42:31

13/03/2026 

08:42:00

11/03/2026 

14:08:59
Đã trả kết quả

141 H42.210-260311-0324 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Thị Hường
11/03/2026 

08:45:21

13/03/2026 

08:44:52

11/03/2026 

14:09:11
Đã trả kết quả

142 H42.210-260311-0516 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Thị Hường
11/03/2026 

08:49:23

13/03/2026 

08:00:00

17/03/2026 

15:19:14
Đã trả kết quả

143 H42.210-260311-2157 Vũ Thị Mơ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/03/2026 

10:06:44

13/03/2026 

10:05:50

11/03/2026 

14:09:23
Đã trả kết quả

144 H42.210-260311-2072 Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai tử ông Vũ 

Trọng Phương, sn 1938, số 

KT 89 ngày 15/11/2016

11/03/2026 

10:09:18

13/03/2026 

10:08:42

11/03/2026 

14:14:02
Đã trả kết quả

145 H42.210-260311-1113 Chu Văn Hợp
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/03/2026 

10:11:45

13/03/2026 

10:11:06

11/03/2026 

14:14:55
Đã trả kết quả



146 H42.210-260312-0583 VŨ VĂN ĐẠI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

08:43:09

16/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

15:08:43
Đã trả kết quả

147 H42.210-260312-1480 Trần Đức Long
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

09:24:50

16/03/2026 

08:24:09

13/03/2026 

11:28:23
Đã trả kết quả

148 H42.210-260312-1323 Hoàng Thị Minh Huyền Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:01:23

16/03/2026 

09:00:55

17/03/2026 

15:21:12
Đã trả kết quả

149 H42.210-260312-1448 Vũ Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:03:47

16/03/2026 

09:03:23

17/03/2026 

15:23:48
Đã trả kết quả

150 H42.210-260312-1868 Phạm Văn Cường Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:05:48

16/03/2026 

09:05:23

17/03/2026 

15:26:00
Đã trả kết quả

151 H42.210-260312-2059 Phạm Văn Cường Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:08:10

16/03/2026 

09:07:33

17/03/2026 

15:33:45
Đã trả kết quả

152 H42.210-260312-2129 Đỗ Tấn Triệu Nguyễn Thị Hường SYLL
12/03/2026 

10:20:50

16/03/2026 

09:20:07

17/03/2026 

15:36:02
Đã trả kết quả

153 H42.210-260312-2186 Đỗ Tấn Triệu Nguyễn Thị Hường CCCD TRIỆU
12/03/2026 

10:23:32

16/03/2026 

10:22:56

18/03/2026 

11:29:54
Đã trả kết quả

154 H42.210-260312-2199 Lê Thị Mậu Hà Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:29:42

16/03/2026 

10:27:10

18/03/2026 

11:33:26
Đã trả kết quả

155 H42.210-260312-2232 Lê Thị Mậu Hà Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:33:20

16/03/2026 

10:32:51

18/03/2026 

13:14:22
Đã trả kết quả

156 H42.210-260312-2283 Lê Thị Mậu Hà Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:36:58

16/03/2026 

10:36:04

18/03/2026 

13:19:55
Đã trả kết quả

157 H42.210-260312-2321 Lê Thị Mậu Hà Nguyễn Thị Hường
12/03/2026 

10:49:51

16/03/2026 

09:49:17

17/03/2026 

15:38:37
Đã trả kết quả

158 H42.210-260311-6043
NGUYỄN HUY 

HOÀNG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

14:08:20

16/03/2026 

13:06:06

13/03/2026 

16:51:57
Đã trả kết quả

159 H42.210-260312-0947 VŨ THẾ HIỂU  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

14:10:49

16/03/2026 

13:09:32

13/03/2026 

16:52:33
Đã trả kết quả

160 H42.210-260312-1024 Vũ Thế Hiểu
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Hiểu 

Minh, sinh ngày 12/02/2026; 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh

12/03/2026 

14:11:52

16/03/2026 

14:11:22

13/03/2026 

11:28:08
Đã trả kết quả

161 H42.210-260312-4628 Ngô Đức Nhuận
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

16:50:26

18/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

11:18:52
Đã trả kết quả



162 H42.210-260312-5543 Chu Thị Trang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

16:53:34

20/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

17:00:49
Đã trả kết quả

163 H42.210-260312-5670 ĐỖ THỊ THẢO
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

16:55:48

18/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

11:21:08
Đã trả kết quả

164 H42.210-260312-5420 ĐOÀN VĂN QUYỀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/03/2026 

16:56:37

20/03/2026 

08:00:00

13/03/2026 

17:00:43
Đã trả kết quả

165 H42.210-260313-0660 LÊ VĂN ĐIỆP  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/03/2026 

09:45:22

17/03/2026 

08:43:49

13/03/2026 

16:53:02
Đã trả kết quả

166 H42.210-260313-0745 Ngô Văn Dương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Ngô Văn 

Dương, vợ Nguyễn Thị Hạnh 

đkkh tại UBND xã Nam 

Tiến, Nam Trực, Nam Định

13/03/2026 

09:48:40

17/03/2026 

09:48:12

13/03/2026 

16:53:35
Đã trả kết quả

167 H42.210-260313-0767 Lê Văn Điệp
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Lê Thành Long, 

sinh 27/01/2026, Bố Lê Văn 

Điệp

13/03/2026 

09:52:06

17/03/2026 

09:51:28

13/03/2026 

16:54:23
Đã trả kết quả

168 H42.210-260313-2016 Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/03/2026 

10:00:13

18/03/2026 

09:59:42

13/03/2026 

17:00:38
Đã trả kết quả

169 H42.210-260313-2297 Đỗ Thị Trang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Đỗ Thị Trang 

sn 1984 chồng Nguyễn Văn 

Diên

13/03/2026 

10:56:39

17/03/2026 

10:55:30

13/03/2026 

17:00:22
Đã trả kết quả

170 H42.210-260313-4080 VŨ NHƯ THIẾT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/03/2026 

14:21:56

17/03/2026 

13:21:22

13/03/2026 

17:05:39
Đã trả kết quả

171 H42.210-260313-0837 Lê Văn Điệp Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

14:58:04

17/03/2026 

14:57:22

18/03/2026 

13:21:32
Đã trả kết quả

172 H42.210-260313-0894 Lê Văn Điệp Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:12:19

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:23:02
Đã trả kết quả

173 H42.210-260313-1054 Lê Văn Điệp Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:13:47

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:25:11
Đã trả kết quả

174 H42.210-260313-1499 Đoàn Đình Quát Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:15:46

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:26:46
Đã trả kết quả

175 H42.210-260313-1634 Đoàn Đình Quát Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:17:27

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:31:26
Đã trả kết quả

176 H42.210-260313-1681 Đoàn Đình Quát Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:19:23

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:33:22
Đã trả kết quả



177 H42.210-260313-1742 Đoàn Đình Quát Nguyễn Thị Hường
13/03/2026 

15:21:50

18/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

13:35:53
Đã trả kết quả

178 H42.210-260313-5572 THAI HOANG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

09:21:11

19/03/2026 

09:20:37

18/03/2026 

11:05:07
Đã trả kết quả

179 H42.210-260314-0114 BÙI TÚ ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

09:26:33

19/03/2026 

09:26:11

18/03/2026 

11:05:00
Đã trả kết quả

180 H42.210-260316-2632 Đoàn Xuân Phú
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

10:41:55

18/03/2026 

09:41:30

18/03/2026 

11:05:51
Đã trả kết quả

181 H42.210-260316-4624 NGUYỄN VĂN LÂM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

15:11:50

18/03/2026 

14:11:04

18/03/2026 

11:32:23
Đã trả kết quả

182 H42.210-260316-4675
PHẠM THỊ LAN 

HƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

15:13:18

18/03/2026 

14:12:46

18/03/2026 

11:05:23
Đã trả kết quả

183 H42.210-260316-4714 Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Anh Quân, sinh ngày 

10/03/2026 đkks tại UBND 

xã Nam Minh

16/03/2026 

15:14:16

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:47:49
Đã trả kết quả

184 H42.210-260316-4854
PHẠM THỊ LAN 

HƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

15:54:35

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:47:58
Đã trả kết quả

185 H42.210-260316-4929 Vũ Mình Trí Nguyễn Thị Hường
16/03/2026 

16:09:43

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

14:10:13
Đã trả kết quả

186 H42.210-260316-5612 Vũ Ngọc Anh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

16:25:26

19/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

11:05:13
Đã trả kết quả

187 H42.210-260316-3082 Vũ đình đắc
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/03/2026 

16:46:18

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:45:33
Đã trả kết quả

188 H42.210-260317-0080 Phạm Văn Dũng Nguyễn Thị Hường Dũng
17/03/2026 

09:51:38

19/03/2026 

09:51:12

18/03/2026 

14:12:24
Đã trả kết quả

189 H42.210-260317-1131 Lưu Thị Vân Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

09:55:14

19/03/2026 

09:54:43

18/03/2026 

14:15:40
Đã trả kết quả

190 H42.210-260317-1576 Bùi Văn Tiến Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

10:39:45

19/03/2026 

10:39:16

18/03/2026 

14:22:33
Đã trả kết quả

191 H42.210-260317-2078 Bùi Văn Tiến Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

10:55:08

19/03/2026 

10:51:36

18/03/2026 

14:26:22
Đã trả kết quả

192 H42.210-260317-2461 Ngô Thị Nga Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

10:57:46

19/03/2026 

10:57:17

18/03/2026 

14:28:59
Đã trả kết quả



193 H42.210-260317-3037 Đỗ Văn Bình Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

11:01:24

19/03/2026 

11:00:52

18/03/2026 

14:31:42
Đã trả kết quả

194 H42.210-260317-2908 Đỗ Văn Bình Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

11:07:19

19/03/2026 

10:06:37

18/03/2026 

14:18:01
Đã trả kết quả

195 H42.210-260317-2971 Đỗ Văn Bình Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

11:10:56

19/03/2026 

10:10:23

18/03/2026 

14:20:15
Đã trả kết quả

196 H42.210-260317-0683 LƯU THỊ VÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

13:22:05

19/03/2026 

11:21:21

18/03/2026 

11:32:19
Đã trả kết quả

197 H42.210-260317-1916 VŨ VĂN TIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

13:33:21

19/03/2026 

11:32:46

18/03/2026 

11:28:20
Đã trả kết quả

198 H42.210-260317-0921 Lưu Thị Vân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ An Nhiên, 

sinh 06/03/2026, bố Vũ Văn 

Chỉnh, mẹ Lưu Thị Vân

17/03/2026 

13:34:28

19/03/2026 

13:33:44

18/03/2026 

10:48:06
Đã trả kết quả

199 H42.210-260317-0851 CHU THỊ ĐÀO
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

13:49:01

20/03/2026 

13:48:21

18/03/2026 

15:53:23
Đã trả kết quả

200 H42.210-260317-2711 Đỗ Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

13:52:08

20/03/2026 

13:52:07

18/03/2026 

15:59:28
Đã trả kết quả

201 H42.210-260317-2304 VŨ THỊ BƯỞI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT Bố đẻ Vũ Tiến Dũng, 

sinh 1954, Chết 2018

17/03/2026 

13:57:45

19/03/2026 

13:55:13

18/03/2026 

10:48:13
Đã trả kết quả

202 H42.210-260317-2595 Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

14:45:11

20/03/2026 

14:44:26

18/03/2026 

15:59:36
Đã trả kết quả

203 H42.210-260317-4637
TRẦN THỊ THANH 

MAI  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

15:04:58

19/03/2026 

14:04:16

18/03/2026 

14:54:56
Đã trả kết quả

204 H42.210-260317-5094 Chu Văn Việt
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

15:24:23

19/03/2026 

14:23:46

18/03/2026 

15:45:27
Đã trả kết quả

205 H42.210-260317-2434 Cao Xuân Thành
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

16:01:32

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

11:09:52
Đã trả kết quả

206 H42.210-260317-4352 Ngô Văn Dương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

16:03:49

23/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

15:59:41
Đã trả kết quả

207 H42.210-260317-5677 CHU VĂN VIỆT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

16:20:28

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:58:18
Đã trả kết quả

208 H42.210-260317-5540 Lê Mạnh Tưởng Nguyễn Thị Hường
17/03/2026 

16:27:42

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

14:34:39
Đã trả kết quả



209 H42.210-260317-2002 Đoàn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS Vũ Phương 

Thảo ks ngày 17/03/2026; 

sinh ngày 30/01/2026

17/03/2026 

16:42:49

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:48:19
Đã trả kết quả

210 H42.210-260317-5580 Lê Mạnh Tưởng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Lê Anh 

Thư, sinh ngày 10/06/2025

17/03/2026 

16:44:16

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:58:09
Đã trả kết quả

211 H42.210-260317-5102 ĐOÀN ĐÌNH QUÁT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

17/03/2026 

16:51:18

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

14:54:50
Đã trả kết quả

212 H42.210-260317-5737 Vũ Thị Liên
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bố chồng Phạm 

Quang Chung, số 18 ngày 

05/05/2009 quyển số 01/2006

17/03/2026 

16:53:30

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:58:26
Đã trả kết quả

213 H42.210-260317-5165 Đoàn Đình Quát
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đoàn An 

Nhiên, sinh ngày 06/03/2026, 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh

17/03/2026 

17:07:03

20/03/2026 

08:00:00

18/03/2026 

10:58:04
Đã trả kết quả

214 H42.210-260317-5646 Vũ Công Bằng Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

08:16:56

20/03/2026 

08:16:06

18/03/2026 

14:36:15
Đã trả kết quả

215 H42.210-260317-5701 Vũ Bảo Ngọc Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

08:18:55

20/03/2026 

08:18:30

18/03/2026 

14:40:17
Đã trả kết quả

216 H42.210-260318-0046 Ngô Huy Hoàng Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

08:56:10

20/03/2026 

08:55:42

18/03/2026 

14:42:12
Đã trả kết quả

217 H42.210-260318-0096 Đàm Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

09:02:33

20/03/2026 

09:02:08

18/03/2026 

14:44:15
Đã trả kết quả

218 H42.210-260318-0796 Đỗ Ngọc Tuyết Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

09:06:08

20/03/2026 

09:05:01

18/03/2026 

14:46:08
Đã trả kết quả

219 H42.210-260318-1405 ĐOÀN THỊ LOAN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

09:21:36

20/03/2026 

08:21:11

18/03/2026 

16:47:44
Đã trả kết quả

220 H42.210-260318-0945 BÙI VĂN KHA  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

09:25:25

20/03/2026 

08:24:33

18/03/2026 

16:47:48
Đã trả kết quả

221 H42.210-260318-1611 VŨ VIẾT DŨNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

09:27:48

20/03/2026 

08:27:13

18/03/2026 

16:51:11
Đã trả kết quả

222 H42.210-260318-1114 Bùi Văn Kha
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Bùi Minh 

Quân, sinh ngày 05/03/2026; 

đkks tại UBND xã Nam 

Minh ngày 18/3/2026

18/03/2026 

09:30:22

20/03/2026 

09:30:00

18/03/2026 

14:47:02
Đã trả kết quả



223 H42.210-260318-1385 Nguyễn văn trường Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

09:31:54

20/03/2026 

09:31:24

18/03/2026 

14:48:09
Đã trả kết quả

224 H42.210-260318-1507 Đoàn Thị Loan
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Nguyễn An 

Khang, sinh 08/02/2026, Bố 

Nguyễn văn Kiền, mẹ Đoàn 

Thị Loan

18/03/2026 

09:33:30

20/03/2026 

09:33:02

18/03/2026 

14:47:07
Đã trả kết quả

225 H42.210-260318-1670 Phạm Thị Mai Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

09:33:58

20/03/2026 

09:33:30

18/03/2026 

14:50:14
Đã trả kết quả

226 H42.210-260318-2149 Đỗ Thị Thơm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

10:06:07

20/03/2026 

10:05:18

18/03/2026 

14:47:28
Đã trả kết quả

227 H42.210-260318-2366 Nguyễn Văn Hảo Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

10:20:16

20/03/2026 

10:19:19

18/03/2026 

14:53:08
Đã trả kết quả

228 H42.210-260318-2711 Vũ Văn Quyết
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

10:22:34

23/03/2026 

10:21:55

18/03/2026 

15:59:49
Đã trả kết quả

229 H42.210-260318-2227 NGÔ VĂN TOÀN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

10:24:43

20/03/2026 

09:23:34

18/03/2026 

16:47:53
Đã trả kết quả

230 H42.210-260318-2209 Đỗ Thị Thơm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

10:32:07

20/03/2026 

10:31:43

18/03/2026 

15:45:41
Đã trả kết quả

231 H42.210-260318-2465 ngô văn toàn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Ngô 

Trường Phát, sinh ngày 

15/03/2026, đk ks tại UBND 

xã Nam Minh

18/03/2026 

10:35:36

20/03/2026 

10:34:46

18/03/2026 

15:45:46
Đã trả kết quả

232 H42.210-260318-5150 HOÀNG VĂN HÀ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

15:25:12

20/03/2026 

14:24:30

19/03/2026 

11:04:52
Đã trả kết quả

233 H42.210-260318-5081 Vũ Văn Nghĩa
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

15:29:29

24/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

10:55:21
Đã trả kết quả

234 H42.210-260318-5268 VŨ THỊ CHIỀU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

18/03/2026 

15:32:12

24/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

10:52:07
Đã trả kết quả

235 H42.210-260318-5152 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

15:35:21

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:09:15
Đã trả kết quả

236 H42.210-260318-5254 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

15:39:50

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:12:21
Đã trả kết quả

237 H42.210-260318-5309 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

15:43:21

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:14:21
Đã trả kết quả



238 H42.210-260318-5496 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

16:03:15

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:16:22
Đã trả kết quả

239 H42.210-260318-5616 Vũ Văn Nghĩa Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

16:05:36

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:21:24
Đã trả kết quả

240 H42.210-260318-5654 Vũ Văn Nghĩa Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

16:07:51

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:35:35
Đã trả kết quả

241 H42.210-260318-5692 Vũ Văn Nghĩa Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

16:12:12

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:37:24
Đã trả kết quả

242 H42.210-260318-5736 Vũ Văn Nghĩa Nguyễn Thị Hường
18/03/2026 

16:14:03

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

09:39:20
Đã trả kết quả

243 H42.210-260318-5367 Hoàng Văn Hà
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Hoàng Đức 

Phát, sinh ngày 02/03/2026, 

đk ks tại UBND xã Nam 

Minh

18/03/2026 

16:36:14

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

10:49:37
Đã trả kết quả

244 H42.210-260319-0103 NGUYỄN VĂN NAM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

08:11:34

23/03/2026 

08:00:00

19/03/2026 

11:02:40
Đã trả kết quả

245 H42.210-260319-0152 ĐOÀN NAM THẮNG Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

08:45:52

23/03/2026 

08:44:36

23/03/2026 

13:19:13
Đã trả kết quả

246 H42.210-260319-0330 Phạm Văn Nam Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

09:00:27

23/03/2026 

08:59:55

23/03/2026 

13:20:50
Đã trả kết quả

247 H42.210-260319-1523 Vũ Nhật Lệ Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

09:27:55

23/03/2026 

09:27:23

23/03/2026 

13:22:22
Đã trả kết quả

248 H42.210-260319-1964 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

09:52:39

23/03/2026 

09:52:12

23/03/2026 

13:24:19
Đã trả kết quả

249 H42.210-260318-6250 VŨ VĂN BIÊN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

10:27:11

23/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

13:39:13
Đã trả kết quả

250 H42.210-260319-3154 Vũ Thị Thu Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

11:10:45

23/03/2026 

11:10:16

23/03/2026 

13:26:33
Đã trả kết quả

251 H42.210-260319-4650 Đỗ Tất Quyết
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

15:00:08

24/03/2026 

14:59:06

20/03/2026 

08:53:07
Đã trả kết quả

252 H42.210-260319-4172 Bùi Thị Linh Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

15:04:02

24/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

13:30:43
Đã trả kết quả

253 H42.210-260319-4372 Đoàn Thùy Trang Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

15:10:19

24/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

13:32:22
Đã trả kết quả



254 H42.210-260319-4583 Vũ Văn Quý
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

15:13:46

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

09:01:17
Đã trả kết quả

255 H42.210-260319-4460 VŨ VĂN QUÝ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

15:25:06

23/03/2026 

14:22:24

20/03/2026 

14:21:43
Đã trả kết quả

256 H42.210-260319-5030 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
19/03/2026 

15:28:57

24/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

13:28:18
Đã trả kết quả

257 H42.210-260319-5299 Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/03/2026 

15:46:41

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

08:56:11
Đã trả kết quả

258 H42.210-260320-0774 Lê Công Doanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

08:59:24

24/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

16:43:50
Đã trả kết quả

259 H42.210-260320-0927 LÊ THỊ VUI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:03:21

25/03/2026 

09:03:21

20/03/2026 

16:51:02
Đã trả kết quả

260 H42.210-260320-0995 LÊ THỊ VUI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:25:37

24/03/2026 

09:25:34

20/03/2026 

13:44:27
Đã trả kết quả

261 H42.210-260320-0912 LÊ CÔNG DOANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:26:21

24/03/2026 

09:25:45

20/03/2026 

13:42:36
Đã trả kết quả

262 H42.210-260320-0863 Lê Công Doanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:28:13

24/03/2026 

09:27:25

20/03/2026 

13:41:20
Đã trả kết quả

263 H42.210-260320-1512 Vũ Văn Quang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:39:06

24/03/2026 

09:39:04

20/03/2026 

13:52:22
Đã trả kết quả

264 H42.210-260320-1624 LÊ VĂN TRUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:39:50

24/03/2026 

09:39:48

20/03/2026 

13:50:54
Đã trả kết quả

265 H42.210-260320-1473 BÙI VĂN QUANG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

09:44:46

24/03/2026 

08:44:45

23/03/2026 

10:21:08
Đã trả kết quả

266 H42.210-260320-1561 Bùi Văn Quang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Bùi Minh Đức , 

Sinh 13/03/2026, Bố Bùi Văn 

Quang, mẹ Nguyễn Thị Trang

20/03/2026 

09:45:10

24/03/2026 

09:45:09

20/03/2026 

16:39:24
Đã trả kết quả

267 H42.210-260320-2327 Vũ Gia Thịnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

10:39:59

24/03/2026 

10:39:57

20/03/2026 

16:21:12
Đã trả kết quả

268 H42.210-260320-2494 PHẠM VĂN HUY  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

10:40:43

24/03/2026 

09:40:43

23/03/2026 

10:21:15
Đã trả kết quả

269 H42.210-260320-2548 Phạm Văn Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Phạm Minh Khôi, 

sinh 08/03/2026, Bố Phạm 

Văn Huy, mẹ Nguyễn Thị 

Tâm

20/03/2026 

10:41:19

24/03/2026 

10:41:19

20/03/2026 

16:41:55
Đã trả kết quả



270 H42.210-260320-2639 PHẠM VĂN HUY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

10:54:32

24/03/2026 

10:54:30

20/03/2026 

16:22:56
Đã trả kết quả

271 H42.210-260320-4419 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:01:42

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

16:46:50
Đã trả kết quả

272 H42.210-260320-4488 NGUYỄN MINH THƯ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:06:52

24/03/2026 

14:06:51

23/03/2026 

10:21:31
Đã trả kết quả

273 H42.210-260320-4399 Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:08:27

25/03/2026 

08:00:00

21/03/2026 

09:32:07
Đã trả kết quả

274 H42.210-260320-4162 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:17:57

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

08:48:58
Đã trả kết quả

275 H42.210-260320-4196 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:36

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

16:45:19
Đã trả kết quả

276 H42.210-260320-4227 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:41

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

08:49:04
Đã trả kết quả

277 H42.210-260320-4268 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:43

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

16:46:58
Đã trả kết quả

278 H42.210-260320-4303 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:47

25/03/2026 

08:00:00

21/03/2026 

09:34:46
Đã trả kết quả

279 H42.210-260320-4351 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:49

25/03/2026 

08:00:00

21/03/2026 

09:33:24
Đã trả kết quả

280 H42.210-260320-4373 Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

15:19:54

25/03/2026 

08:00:00

20/03/2026 

16:37:08
Đã trả kết quả

281 H42.210-260320-5337 TRẦN QUỐC DUY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

16:11:04

26/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

10:29:03
Đã trả kết quả

282 H42.210-260320-5359 TRẦN THỊ THOA  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

17:06:53

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

10:21:37
Đã trả kết quả

283 H42.210-260320-5475 Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/03/2026 

17:10:36

25/03/2026 

08:00:00

23/03/2026 

09:30:25
Đã trả kết quả

284 H42.210-260323-2646 ĐỖ THỊ THÚY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

10:05:54

25/03/2026 

10:05:13

23/03/2026 

13:54:51
Đã trả kết quả

285 H42.210-260323-2743 NGUYỄN VĂN LONG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

10:12:25

25/03/2026 

09:12:24

24/03/2026 

11:32:04
Đã trả kết quả

286 H42.210-260323-3685 Phạm Văn Tú Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

10:53:18

25/03/2026 

10:53:17

25/03/2026 

08:34:58
Đã trả kết quả



287 H42.210-260323-3547 Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:02:40

25/03/2026 

11:02:39

23/03/2026 

16:31:38
Đã trả kết quả

288 H42.210-260323-3503 Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:05:20

25/03/2026 

11:05:19

23/03/2026 

16:33:19
Đã trả kết quả

289 H42.210-260323-3465 Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:07:41

25/03/2026 

11:07:40

23/03/2026 

16:44:11
Đã trả kết quả

290 H42.210-260323-3390 Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:10:22

25/03/2026 

11:10:21

23/03/2026 

16:45:34
Đã trả kết quả

291 H42.210-260323-3340 Vũ Thị Lương Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:11:58

25/03/2026 

11:11:58

24/03/2026 

11:20:36
Đã trả kết quả

292 H42.210-260323-3302 Đoàn Thị Năm Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:15:04

25/03/2026 

11:15:04

24/03/2026 

11:22:03
Đã trả kết quả

293 H42.210-260323-3218 Tạ Quang Đại Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:17:23

25/03/2026 

11:17:22

23/03/2026 

16:47:12
Đã trả kết quả

294 H42.210-260323-3136 Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:18:55

25/03/2026 

11:18:55

24/03/2026 

11:25:59
Đã trả kết quả

295 H42.210-260323-3072 Trần Quang Lực Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:20:27

25/03/2026 

11:20:26

23/03/2026 

16:55:22
Đã trả kết quả

296 H42.210-260323-3016 Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:21:43

25/03/2026 

11:21:43

23/03/2026 

17:03:29
Đã trả kết quả

297 H42.210-260323-2917 Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:23:43

25/03/2026 

11:23:42

24/03/2026 

13:30:48
Đã trả kết quả

298 H42.210-260323-2900 Trần Quang Lực Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:25:20

25/03/2026 

11:25:19

23/03/2026 

17:07:05
Đã trả kết quả

299 H42.210-260323-2412 LÊ THỊ NGUYỆT Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:27:04

25/03/2026 

11:27:03

24/03/2026 

13:40:35
Đã trả kết quả

300 H42.210-260323-0161 Đỗ Văn Tuấn Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:28:24

25/03/2026 

11:28:24

24/03/2026 

13:42:19
Đã trả kết quả

301 H42.210-260323-2249 Vũ Xuân Diệu Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:29:51

25/03/2026 

11:29:51

24/03/2026 

13:44:08
Đã trả kết quả

302 H42.210-260323-0991 Vũ Thị Tươi Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:33:00

25/03/2026 

11:32:59

23/03/2026 

17:05:27
Đã trả kết quả

303 H42.210-260323-0729 NGÔ THỊ HỢI Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:34:18

25/03/2026 

11:34:17

24/03/2026 

13:46:01
Đã trả kết quả



304 H42.210-260323-0339 Lê Văn Toản Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:35:56

25/03/2026 

11:35:56

24/03/2026 

13:47:33
Đã trả kết quả

305 H42.210-260323-0273 Lê Văn Toản Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:37:17

25/03/2026 

11:37:17

24/03/2026 

13:49:11
Đã trả kết quả

306 H42.210-260323-2501 Vũ Xuân Diệu Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:38:38

25/03/2026 

10:38:37

23/03/2026 

16:57:27
Đã trả kết quả

307 H42.210-260323-3363 Tạ Quang Đại Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

11:41:11

25/03/2026 

10:41:11

23/03/2026 

16:59:15
Đã trả kết quả

308 H42.210-260323-4174 Ngô Thị Thanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

13:29:21

26/03/2026 

13:29:20

25/03/2026 

08:59:41
Đã trả kết quả

309 H42.210-260323-5200 Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

14:59:43

25/03/2026 

14:59:43

24/03/2026 

14:32:11
Đã trả kết quả

310 H42.210-260323-6119 Vũ Đức Sơn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

15:34:05

25/03/2026 

14:34:04

24/03/2026 

11:31:57
Đã trả kết quả

311 H42.210-260323-5879 TRẦN VĂN ĐAN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

15:56:03

25/03/2026 

14:56:02

24/03/2026 

11:31:52
Đã trả kết quả

312 H42.210-260323-5945 VŨ VĂN THƯƠNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/03/2026 

15:58:59

25/03/2026 

14:58:58

24/03/2026 

11:31:48
Đã trả kết quả

313 H42.210-260323-6777 Lê Anh Văn Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

16:22:32

26/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

08:36:55
Đã trả kết quả

314 H42.210-260323-6828 Lê Anh Văn Nguyễn Thị Hường
23/03/2026 

16:26:09

26/03/2026 

08:00:00

24/03/2026 

14:30:08
Đã trả kết quả

315 H42.210-260324-1089 PHẠM THỊ HOÀI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

09:33:38

26/03/2026 

08:33:37

26/03/2026 

16:43:33
Đã trả kết quả

316 H42.210-260324-1580 Vũ Tuấn Việt
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

10:07:16

26/03/2026 

09:00:54

25/03/2026 

15:54:15
Đã trả kết quả

317 H42.210-260324-2514 Vũ Văn Vinh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

10:53:02

27/03/2026 

10:53:01

25/03/2026 

16:09:11
Đã trả kết quả

318 H42.210-260324-2834 Vũ Văn Thành Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

11:07:02

26/03/2026 

11:07:01

25/03/2026 

08:41:13
Đã trả kết quả

319 H42.210-260324-3005 Lưu Bá Dương Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

11:09:57

26/03/2026 

11:09:56

25/03/2026 

08:48:08
Đã trả kết quả

320 H42.210-260323-7392 Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

13:34:32

27/03/2026 

13:00:00

25/03/2026 

16:17:38
Đã trả kết quả



321 H42.210-260323-7365 Vũ Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

13:35:32

27/03/2026 

13:00:00

25/03/2026 

16:15:36
Đã trả kết quả

322 H42.210-260324-4252 Lại Văn Kháng Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

14:21:33

26/03/2026 

14:21:32

25/03/2026 

08:50:21
Đã trả kết quả

323 H42.210-260324-4319 Lại Văn Kháng Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

14:24:29

26/03/2026 

14:24:28

25/03/2026 

08:52:20
Đã trả kết quả

324 H42.210-260324-4497 Bùi Văn Quang Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

14:26:27

26/03/2026 

14:26:27

25/03/2026 

09:02:52
Đã trả kết quả

325 H42.210-260324-4774 Đỗ Thị Thúy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

15:05:42

30/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

16:08:14
Đã trả kết quả

326 H42.210-260324-4937 Vũ Đình Chỉnh Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

15:20:59

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

09:19:39
Đã trả kết quả

327 H42.210-260324-5718 Đoàn Văn Thiện Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

16:00:51

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

09:23:10
Đã trả kết quả

328 H42.210-260324-5796 Đoàn Văn Thiện Nguyễn Thị Hường
24/03/2026 

16:02:52

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

09:24:51
Đã trả kết quả

329 H42.210-260324-4090 Trần Văn Lục
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKT Trần Văn Ca

24/03/2026 

16:10:53

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

08:59:31
Đã trả kết quả

330 H42.210-260324-4056 Trần Văn Lục
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKT trần Thị Văng

24/03/2026 

16:26:03

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

08:59:36
Đã trả kết quả

331 H42.210-260324-5945 LÊ CÔNG DOANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

16:33:30

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

16:05:14
Đã trả kết quả

332 H42.210-260323-5089 LÊ VĂN ĐỨC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

16:33:36

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

16:37:33
Đã trả kết quả

333 H42.210-260324-6457 Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/03/2026 

17:09:38

27/03/2026 

08:00:00

25/03/2026 

09:05:55
Đã trả kết quả

334 H42.210-260325-0250 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

09:27:05

27/03/2026 

09:27:04

26/03/2026 

08:54:30
Đã trả kết quả

335 H42.210-260325-2085 Phạm Thế Công
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/03/2026 

09:57:50

27/03/2026 

08:57:49

25/03/2026 

16:27:55
Đã trả kết quả

336 H42.210-260325-1982 LÊ VĂN SƠN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP Bà Trần Thị Hồng (Vợ 

Liệt sỹ Lê Văn Chinh)

25/03/2026 

10:19:17

21/04/2026 

10:19:16

07/04/2026 

14:53:03
Đã trả kết quả



337 H42.210-260325-2069 Trần Văn Hải
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trần Hoàng Đạo, sn 1954, 

Hưởng trợ cấp 1 lần theo 

quyết định số 142

25/03/2026 

10:22:57

21/04/2026 

10:22:56

31/03/2026 

08:55:01
Đã trả kết quả

338 H42.210-260325-2338 PHẠM VĂN TÌNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Mai táng phí ông Phạm 

Quang Đáng (Thương binh 

61-80%)

25/03/2026 

10:30:07

21/04/2026 

10:30:07

07/04/2026 

14:53:00
Đã trả kết quả

339 H42.210-260325-2588 TRẦN THỊ MAI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP Da cam Hoàng Hưng 

Hải

25/03/2026 

10:34:54

21/04/2026 

10:34:53

07/04/2026 

14:52:54
Đã trả kết quả

340 H42.210-260325-1728 Đỗ Thùy Linh Đoàn Thị Tư
25/03/2026 

11:04:24

30/03/2026 

11:04:20

26/03/2026 

09:10:21
Đã trả kết quả

341 H42.210-260325-3161 Phạm Quang Khải
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/03/2026 

13:46:45

01/04/2026 

13:46:45

25/03/2026 

15:51:20
Đã trả kết quả

342 H42.210-260325-2317 Phạm Thế Công Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

14:28:59

27/03/2026 

14:28:58

26/03/2026 

08:56:13
Đã trả kết quả

343 H42.210-260325-2367 Phạm Thế Công Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

14:31:22

27/03/2026 

14:31:21

26/03/2026 

08:58:04
Đã trả kết quả

344 H42.210-260325-4134 Vũ Văn Chương Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

14:33:12

27/03/2026 

14:33:12

26/03/2026 

09:00:00
Đã trả kết quả

345 H42.210-260325-4268 NGUYỄN THỊ HẠNH Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

14:35:08

27/03/2026 

14:35:06

26/03/2026 

09:03:25
Đã trả kết quả

346 H42.210-260325-4599 Bùi Văn Kha Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

14:58:15

27/03/2026 

14:58:14

26/03/2026 

09:12:06
Đã trả kết quả

347 H42.210-260325-4657 Bùi Văn Kha Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

15:01:24

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:28:38
Đã trả kết quả

348 H42.210-260325-4686 Bùi Văn Kha Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

15:02:54

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:31:21
Đã trả kết quả

349 H42.210-260325-5163 Bùi Văn Sinh Đoàn Thị Tư
25/03/2026 

15:28:16

31/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:09:53
Đã trả kết quả

350 H42.210-260325-5254 Đặng Thị Quỳnh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

15:37:16

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:33:39
Đã trả kết quả

351 H42.210-260325-5827 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:36:59

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:35:48
Đã trả kết quả

352 H42.210-260325-6025 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:39:44

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

08:45:03
Đã trả kết quả



353 H42.210-260325-5984 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:41:32

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

15:46:53
Đã trả kết quả

354 H42.210-260325-5953 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:43:20

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

10:06:42
Đã trả kết quả

355 H42.210-260325-5924 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:44:40

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

10:02:28
Đã trả kết quả

356 H42.210-260325-5879 Vũ Văn Thanh Nguyễn Thị Hường
25/03/2026 

16:46:17

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

09:41:14
Đã trả kết quả

357 H42.210-260325-5822 Phạm Văn Nghị Nguyễn Thị Hường
26/03/2026 

08:40:58

30/03/2026 

08:00:00

26/03/2026 

16:56:36
Đã trả kết quả

358 H42.210-260326-2126 NGUYỄN THỊ QUẠT Nguyễn Thị Hường
26/03/2026 

09:56:23

30/03/2026 

09:56:22

27/03/2026 

13:28:18
Đã trả kết quả

359 H42.210-260326-2227 NGUYỄN THỊ QUẠT Nguyễn Thị Hường
26/03/2026 

09:59:36

30/03/2026 

09:59:35

30/03/2026 

08:23:35
Đã trả kết quả

360 H42.210-260325-6222 DUC NGO
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/03/2026 

10:49:06

31/03/2026 

10:49:05

26/03/2026 

16:39:35
Đã trả kết quả

361 H42.210-260326-3431 Trần Minh Ngọc
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/03/2026 

10:53:30

31/03/2026 

10:53:30

26/03/2026 

16:41:27
Đã trả kết quả

362 H42.210-260326-1761 Ngô Quốc Anh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/03/2026 

11:14:17

31/03/2026 

11:14:16

26/03/2026 

16:43:01
Đã trả kết quả

363 H42.210-260326-5625 Vũ Tiến Ngọc Đoàn Thị Tư
26/03/2026 

15:25:37

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

08:56:49
Đã trả kết quả

364 H42.210-260326-5611 Vũ Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/03/2026 

15:28:34

01/04/2026 

08:00:00

27/03/2026 

08:59:52
Đã trả kết quả

365 H42.210-260326-5072 Nguyễn Thị Thuỳ Nguyễn Thị Hường
26/03/2026 

15:41:57

31/03/2026 

08:00:00

30/03/2026 

08:33:42
Đã trả kết quả

366 H42.210-260326-4811 VŨ VĂN HƯỞNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/03/2026 

15:50:52

30/03/2026 

14:50:51

30/03/2026 

16:44:46
Đã trả kết quả

367 H42.210-260327-0426 VU VAN CUONG Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

08:56:17

31/03/2026 

08:56:16

30/03/2026 

08:41:08
Đã trả kết quả

368 H42.210-260327-0586 LÊ THỊ HÀ Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

09:12:36

31/03/2026 

09:12:36

30/03/2026 

08:44:26
Đã trả kết quả

369 H42.210-260327-1224 Vũ Khánh Thiêm Đoàn Thị Tư
27/03/2026 

09:18:15

01/04/2026 

09:18:13

28/03/2026 

08:42:27
Đã trả kết quả



370 H42.210-260327-0692 VU VAN CUONG Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

09:18:22

31/03/2026 

08:18:22

30/03/2026 

08:36:07
Đã trả kết quả

371 H42.210-260327-0771 VU VAN CUONG Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

09:20:25

31/03/2026 

09:20:24

30/03/2026 

08:56:39
Đã trả kết quả

372 H42.210-260327-0880 VU VAN CUONG Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

09:23:01

31/03/2026 

09:23:01

30/03/2026 

08:58:17
Đã trả kết quả

373 H42.210-260327-1204 Lưu Mạnh Cường Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

09:27:16

31/03/2026 

09:27:16

30/03/2026 

10:56:56
Đã trả kết quả

374 H42.210-260327-1656 Chu Văn Tuân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/03/2026 

09:27:53

01/04/2026 

09:27:52

28/03/2026 

13:29:06
Đã trả kết quả

375 H42.210-260327-2914 Nguyễn Huy Cảnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/03/2026 

10:34:56

31/03/2026 

09:34:56

28/03/2026 

13:25:59
Đã trả kết quả

376 H42.210-260327-2384 Lưu Mạnh Cường Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

11:05:09

31/03/2026 

11:05:08

30/03/2026 

10:58:24
Đã trả kết quả

377 H42.210-260327-2474 Bùi Quang Huy Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

11:07:42

31/03/2026 

11:07:41

31/03/2026 

08:18:17
Đã trả kết quả

378 H42.210-260327-2968 nguyễn thị nga Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

11:13:50

31/03/2026 

11:13:49

30/03/2026 

11:01:12
Đã trả kết quả

379 H42.210-260327-3022 nguyễn thị nga Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

11:15:51

31/03/2026 

11:15:50

30/03/2026 

11:02:45
Đã trả kết quả

380 H42.210-260327-5055 TẠ QUỐC TOÀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/03/2026 

15:07:10

31/03/2026 

14:07:09

30/03/2026 

16:35:15
Đã trả kết quả

381 H42.210-260327-4415 Nguyễn văn nam Nguyễn Thị Hường
27/03/2026 

16:38:06

01/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

11:04:19
Đã trả kết quả

382 H42.210-260327-6026 Lê Văn Nham
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/03/2026 

16:42:48

06/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

16:39:13
Đã trả kết quả

383 H42.210-260327-6127 Vũ Thị Hiền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/03/2026 

16:44:37

06/04/2026 

08:00:00

30/03/2026 

16:42:51
Đã trả kết quả

384 H42.210-260327-6493 Nguyễn Thu Lan
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

08:57:05

01/04/2026 

08:00:00

01/04/2026 

10:46:03
Đã trả kết quả

385 H42.210-260330-2080 Vũ Tuấn Điệp
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:25:33

01/04/2026 

09:25:33

31/03/2026 

08:23:10
Đã trả kết quả

386 H42.210-260330-1322 Vũ Văn Xiêm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:36:21

06/04/2026 

10:36:19

30/03/2026 

16:41:14
Đã trả kết quả



387 H42.210-260330-1723 LÊ ĐỨC THẾ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:41:19

01/04/2026 

09:41:18

31/03/2026 

16:49:28
Đã trả kết quả

388 H42.210-260330-1793 PHẠM VĂN HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:45:24

06/04/2026 

10:45:23

30/03/2026 

16:33:14
Đã trả kết quả

389 H42.210-260330-1896 NGUYỄN VĂN THÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:50:23

01/04/2026 

09:50:22

31/03/2026 

17:18:37
Đã trả kết quả

390 H42.210-260330-2155 Vũ Hồng Sơn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:51:46

01/04/2026 

09:51:45

31/03/2026 

16:56:53
Đã trả kết quả

391 H42.210-260330-2341 VŨ HUY HINH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

10:52:45

01/04/2026 

09:52:45

31/03/2026 

08:52:41
Đã trả kết quả

392 H42.210-260330-1913 LÊ VIẾT TRÌNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

11:02:31

01/04/2026 

10:02:30

31/03/2026 

17:10:36
Đã trả kết quả

393 H42.210-260330-1953 Lê Đức Thế
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Lê Khánh 

Vy, sinh ngày 21/03/2026 

đkks tại UBND xã Nam Minh

30/03/2026 

11:05:05

01/04/2026 

11:05:05

31/03/2026 

08:29:25
Đã trả kết quả

394 H42.210-260330-2964 Nguyễn Văn Chỉnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

14:19:23

01/04/2026 

13:19:23

31/03/2026 

17:10:41
Đã trả kết quả

395 H42.210-260330-3151 Vũ Văn Trai
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

14:22:17

01/04/2026 

13:22:16

31/03/2026 

17:10:45
Đã trả kết quả

396 H42.210-260330-3164 Vũ Quốc Trưởng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

14:24:28

01/04/2026 

13:24:27

31/03/2026 

16:56:44
Đã trả kết quả

397 H42.210-260330-3536 Vũ Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

15:06:33

03/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

17:10:51
Đã trả kết quả

398 H42.210-260330-3445 Đoàn Văn Tú
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

15:35:11

01/04/2026 

14:35:10

01/04/2026 

10:54:35
Đã trả kết quả

399 H42.210-260330-3876 phạm văn chủng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

15:48:43

03/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

17:11:22
Đã trả kết quả

400 H42.210-260330-4252 Vũ Thị Chi
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/03/2026 

15:55:12

03/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

17:18:41
Đã trả kết quả

401 H42.210-260330-5497
NGUYỄN THỊ NGỌC 

LAN
Nguyễn Thị Hường

31/03/2026 

08:36:58

02/04/2026 

08:36:57

01/04/2026 

13:31:27
Đã trả kết quả

402 H42.210-260331-0946 Nguyễn Thế Chương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

09:00:04

02/04/2026 

08:00:03

31/03/2026 

16:56:40
Đã trả kết quả



403 H42.210-260331-1203 NGUYỄN VĂN TIỀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

09:23:08

03/04/2026 

09:23:07

31/03/2026 

17:18:46
Đã trả kết quả

404 H42.210-260331-0644 Đoàn Thị Nữ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

09:57:41

07/04/2026 

09:57:40

01/04/2026 

10:33:26
Đã trả kết quả

405 H42.210-260331-1340 Nguyễn Minh nguyên
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

09:58:51

03/04/2026 

09:58:50

31/03/2026 

17:18:52
Đã trả kết quả

406 H42.210-260331-1813 NGUYỄN VĂN THÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

10:27:27

03/04/2026 

10:27:26

31/03/2026 

17:21:19
Đã trả kết quả

407 H42.210-260331-2022 Vũ Thị Bưởi
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

10:35:52

03/04/2026 

10:35:51

31/03/2026 

17:18:57
Đã trả kết quả

408 H42.210-260331-3665 Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

14:19:02

02/04/2026 

13:19:01

02/04/2026 

16:14:56
Đã trả kết quả

409 H42.210-260331-4078 Vũ Đình Cự
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

15:06:43

08/04/2026 

08:00:00

31/03/2026 

16:51:44
Đã trả kết quả

410 H42.210-260331-5073 TRẦN VĂN THANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

16:37:22

06/04/2026 

08:00:00

02/04/2026 

16:29:10
Đã trả kết quả

411 H42.210-260331-5175 Trần Văn Thanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/03/2026 

16:53:45

06/04/2026 

08:00:00

02/04/2026 

16:18:14
Đã trả kết quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 31 tháng 03 năm 2026)


